
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 5 Toà nhà văn phòng TechnoPark, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa 
Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI SMILING KID

0109720888

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá, các hàng hóa nhà nước cấm) 

4610

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 

4659

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò 
vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ 
THƯƠNG MẠI SMILING KID
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMILING KID TRADE AND EDUCATION 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SMILING KID CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0349023162
Email: smilingkidedu@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Nhóm này gồm: 
- Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: 
+ Tư vấn giáo dục, 
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, 
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, 
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục, 
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. 

8560(Chính)

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo kỹ năng 
nói trước công chúng; Dạy máy tính. 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); Giáo dục dự bị; 
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo về sự sống; 
Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính;

8559

7. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn Pháp luật và tư vấn tài chính)

7020

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Quảng cáo 7310

10. Đào tạo sơ cấp 8531

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

12. Giáo dục mẫu giáo 8512

13. Giáo dục nhà trẻ 8511

14. Giáo dục tiểu học 8521

15. Đào tạo trung cấp 8532

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết : Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản
(Điều 62; Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản)

6820

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

18. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

19. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

20. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

21. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
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1.500.000.000 VNĐ

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

24. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

25. Cho thuê xe có động cơ 7710

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

27. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

28. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

29. Hoạt động thể thao khác 9319

30. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

33. Dịch vụ ăn uống khác 5629

34. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

37. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ các hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

39. Bốc xếp hàng hóa 5224

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ dịch vụ vận tải đường hàng không)

5229

41. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

42. Đại lý du lịch 7911

43. Điều hành tua du lịch 7912

44. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHÍ VĂN 
VIỆT

Việt 
Nam

Thôn Xây Dựng, Xã 
Thiện Kế, Huyện 
Bình Xuyên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam

900.000.000 60,000 026096000157

2 TRẦN 
PHƯƠNG 
DUYÊN

Việt 
Nam

Thôn Lưu Quang, Tt 
Gia Khánh, Huyện 
Bình Xuyên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam

600.000.000 40,000 135850864

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026096000157
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Xây Dựng, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Xây Dựng, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHÍ VĂN VIỆT Nam

28/04/1996 Kinh Việt Nam

02/07/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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